	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 06/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4đ) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Thiết bị nào dưới đây là thiết bị ra?

A. Màn hình


B. Máy in


C. Bàn phím

D. Chuột

2. Máy tính không thể làm công việc nào:

A. Thực hiện tính toán.
B. Học tập, giải trí.

C. In thiệp mời.
D. Suy nghĩ.

3. Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là:

A. Hàng phím số.





B. Hàng phím cơ sở.



C. Hàng phím trên.





D.Hàng phím dưới.

4. Lệnh dùng để sao chép tệp tin :

A Cut



B. Paste


C. Copy

D. Undo

5. Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên các thiết bị lưu trữ là:
A. Thư mục

B. Hệ điều hành

C. Phần cứng

D. Tệp tin 

6. Có mấy dạng thông tin cơ bản:

A. 1.



B. 2.



C. 3.


D. 4.

7.  Nháy đúp chuột là thao tác
A. Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.




B. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.

C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.

D. Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay kết thúc thao tác.

8. Các thiết bị để lưu trữ thông tin là:

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.



B. Đĩa cứng.

C. Đĩa CD/ DVD.





D. Bàn phím

PHẦN II: TỰ LUẬN:(6đ)
Câu 1(1,5đ): Hê điều hành là gì? Hãy kể tên một số hệ điều hành?

Câu 2(2đ): Phần mềm luyện tập chuột có phải là hệ điều hành hay không? Vì sao? 

Câu 3(2,5đ): Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F  J  K  L  ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúc các con làm bài tốt!
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I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức : - Kiểm tra các kiến thức về thông tin, biểu diễn thông tin, máy tính, phần mềm máy tính và phần mềm học tập, các thao tác với tệp và thư mục, hệ điều hành.
2. Kỹ năng: Biết vận dụng bài học vào bài làm
3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra
II. MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I

	Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	       0.5đ
	
	
	
	
	
	
	
	0.5đ

	Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	        1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ

	Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	     1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ

	Bài 5:Luyện tập chuột máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	           Số điểm
	     0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	 0,5đ

	Bài 6: Học gõ 10 ngón
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	Số điểm
	     0,5đ
	
	
	
	
	2,5đ
	
	
	    3đ

	Bài 10:  Hệ điều hành làm những việc gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	2

	Số điểm
	
	
	
	1,5đ
	
	
	
	2đ
	3.5đ

	Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	0,5đ
	
	
	
	
	
	0,5đ

	Tổng  Số câu
	5
	
	1
	1
	2
	1
	
	1
	11

	Tổng  Số điểm
	2,5đ
	
	0,5đ
	1,5đ
	1
	2,5
	
	2đ
	10đ 


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	
	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	
	Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ.án

A,B

D

B

C

D

C

C

A,B,C

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	4đ

	Tự luận
	1

1,5 điểm
	Hệ điều hành là phần mền được cài đặt đầu tiên trong máy tính. Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính được cài đặt một hệ điều hành
VD: Windows, Linux, Unix…
	0,75đ
0,75đ

	
	2

2 điểm
	Phần mềm luyện tập chuột không phải là Hệ điều hành vì:
Phần mềm luyện tập chuột là phần mềm ứng dụng, không có phần mềm này máy tính vẫn hoạt động bình thường.


	1đ

1đ



	
	3

2,5 điểm
	A,; : ngón út

S,L: ngón áp út

D,K: ngón giữa

F, J: ngón trỏ
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

1đ
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	( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

	


I. Trắc nghiệm (3 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Giao của 1 hàng và 1 cột được gọi là :

A. Khối   
B. Hàng 

C. Ô 


D. Cột

Câu 2: Trong ô tính, ô đang được kích hoạt( được chọn ) khác với các ô khác ở điểm ô tính đó : 

A.
Viền đậm xung quanh

B. Đường viền nhấp nháy



C. Có màu nền khác màu 

D. Không có gì khác so với các ô khác

Câu 3: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?

A.
Kí tự

B. Số 


C. Hình ảnh

D. Âm thanh

Câu 4: Khi các chữ số của dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự:

A.
&

B. *


C. %


D. #

Câu 5: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau được gõ vào ô tính đúng quy tắc  

A.
(D4+C2)* B2


B. D4+C2*B2

C. 
= (D4+C2)*B2


D. = B2* (C2+D4)

Câu 6: Hãy chỉ ra thao tác sai:

Để chèn thêm 1 cột vào trang tính, ta chọn cột sẽ nằm bên phải cột được chèn và thực hiện:

A.
Chọn lệnh INSERT trong nhóm lệnh CELLS trên dải lệnh HOME -> Insert Sheet Columns

B. 
Chọn TABLE trong nhóm lệnh CELL trên dải lệnh HOME rồi chọn COLUMNS

C. 
Chỉ chọn lệnh INSERT trong nhóm lệnh  CELLS trên dải lệnh HOME

D. Các câu trên đều sai.

II. Tự luận (7 đ)  

Bài 1: ( 3đ)

      Em hãy nêu 4 hàm thường dùng trong EXCEL (cú pháp,ý nghĩa ) 

Cho ví dụ với mỗi hàm ?
Bài 2: ( 3đ)


Hãy nêu các bước nhập công thức vào 1ô trong EXCEL.
Bài 3: ( 1đ)


Sau khi nhập 1 cụm từ dài vào 1 ô tính, Bạn Lan nhận thấy có 1 vài chữ bị gõ sai. Theo em, Lan cần làm thế nào để sửa lỗi gõ sai đó mà không cần gõ lại toàn bộ cụm từ?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. MỤC TIÊU:

· Kiến thức : Kiểm tra kiến thức về bảng tính,nhập dữ liệu trên trang tính ,tính toán và sử dụng  các hàm trên bảng tính, thao tác trên trang tính
· Kỹ năng: Biết vận dụng bài học vào bài làm
· Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra
II.       MA TRẬN ĐỀ

	Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	3

	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5
	
	
	1
	2

	Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5
	
	
	
	1

	Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	2

	Số điểm
	
	
	
	3
	
	
	0.5
	
	3.5

	Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3

	Bài 5: Thao tác với bảng tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	0.5

	Tổng  Số câu
	3
	
	
	2
	2
	
	1
	1
	

	Tổng  Số điểm
	1.5
	
	
	6
	1
	
	0.5
	1
	10 


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	
	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đ.án

C

A

AB

CD

BD

B

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	3đ

	Tự luận
	1

3 điểm
	1. Hàm tính tổng

- Tính tổng của 1 dãy các số

- cú pháp: = SUM(a,b,c,...) 

      a,b,c,.... là số hoặc địa chỉ các ô tính ,địa chỉ khối có dữ liệu

- VD: = SUM (12,14,45)
	0.75đ

	
	
	2. Hàm tính trung bình cộng

- Tính trung bình cộng của 1 dãy các số

- cú pháp: = AVERAGE(a,b,c,...) 

      a,b,c,.... là số hoặc địa chỉ các ô tính ,địa chỉ khối có dữ liệu

- VD: = AVERAGE (12,14,45)
	0.75 đ

	
	
	3.Hàm MAX

- Xác định giá trị lớn nhất của 1 dãy các số

- cú pháp: = MAX(a,b,c,...) 

      a,b,c,.... là số hoặc địa chỉ các ô tính ,địa chỉ khối có dữ liệu

- VD: = MAX (12,14,45)
	0.75 đ

	
	
	4. Hàm MIN

- Xác định giá trị bé nhất của 1 dãy các số


- cú pháp: = MIN(a,b,c,...) 

      a,b,c,.... là số hoặc địa chỉ các ô tính ,địa chỉ khối có dữ liệu

- VD: = MIN (12,14,45)
	0.75 đ

	
	2

3 điểm
	Các bước nhập công thức vào 1 ô trong EXCEL
Bước 1: Chọn ô cần nhập công thức để tính toán              

Bước 2: Gõ dấu =








Bước 3: Gõ công thức 







Bước 4: Nhấn ENTER


	0.75đ

0.75đ

0.75đ

0.75đ

	
	3

1 điểm
	Có 2 cách để sửa lỗi gõ sai:

- Cách 1: Nháy đúp vào ô tính có nội dung cần sửa, sau đó di chuyển con trỏ để thực hiện sửa các lỗi cần thiết, tương tự như soạn thảo văn bản, cuối cùng nháy chuột vào 1 ô tính khác hoặc nhấn ENTER

- Cách 2: Nháy chuột vào ô tính có nội dung cần sửa, sau đó chọn thanh công thức và thực hiện sửa các lỗi cần thiết, cuối cùng nhấn phím ENTER
	1đ


	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Hồ Mai Thúy
	NHÓM TRƯỞNG

Phạm Thu Thủy
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ĐỀ CHÍNH THỨC








